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QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở 
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2022-2023


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 711/TTr-SGDĐT ngày 07/4/2022 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1122/TTr-SNV ngày 18/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2022-2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông, bà có tên trong danh sách đính kèm theo Quyết định.

Điều 2. Tổ chức hoạt động và nhiệm vụ của Hội đồng

1. Thực hiện theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- VPUB: LĐ, KTTH;

- Lưu: VT, VXNV. NAM.
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DANH SÁCH

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2022-2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


I. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Tiếng Việt

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Mai Thị Lệ Hoa, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Bà Đặng Ngọc Bảo Anh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Trần Thị Thanh Vân, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Thọ Thị Bảy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Nghiệp, huyện Ninh Phước.

- Bà Nguyễn Thị Chinh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Phú Quý 2, huyện Ninh Phước.

- Bà Hoàng Thị Thúy Ngọc, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học An Xuân, huyện Ninh Hải.

- Bà Nguyễn Thị Phượng, Tổ phó chuyên môn Trường Tiểu học Thành Sơn, huyện Ninh Hải.

- Bà Phạm Thị Hậu, Giáo viên Trường Tiểu học Lương Sơn A, huyện Ninh Sơn.
- Bà Huỳnh Thị Tường Vi, Giáo viên Trường Tiểu học Lương Sơn B, huyện Ninh Sơn.

- Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Ninh Phước.

- Bà Vũ Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xóm Bằng, huyện Thuận Bắc.

- Ông Đàng Tấn Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Giá, huyện Thuận Nam.
- Bà Lê Thị Kim Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Đại A, huyện Bác Ái.
II. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Toán

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Lê Thị Hồng Hoa, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Bà Nguyễn Thái Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Tống Thị Xuân, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Đô Vinh 1, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Nguyễn Quang Minh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Ninh Phước.

- Bà Vũ Thị Huyên, Giáo viên Trường Tiểu học Long Bình, huyện Ninh Phước.

- Bà Trần Thị Minh Tràng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Khánh Nhơn, huyện Ninh Hải.
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Hộ Diêm, huyện Ninh Hải.
- Bà Lê Lâm Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.

- Bà Trần Thị Tuyết, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Sơn A, huyện Ninh Sơn.
- Bà Trịnh Thị Hằng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Xóm Bằng, huyện Thuận Bắc.

- Bà Quảng Nữ Thẩm Bá Đạt, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.
- Ông Phạm Ngọc Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Trung B, huyện Bác Ái.

- Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phước Bình B, huyện Bác Ái.

III. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Đạo Đức

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Nguyễn Thế Quang, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Bà Nguyễn Xuân Thùy Trang, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Tấn Tài 1, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Bà Trần Thị Thu Hà, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Đàng Chi Huyên, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Hiếu Lễ, huyện Ninh Phước.

- Ông Nguyễn Quốc Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Quý, huyện Ninh Phước.

- Bà Trình Thị Phương Thoa, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Phương Cựu 3, huyện Ninh Hải.

- Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.

- Bà Võ Thị Xuân Diệu, Giáo viên Trường Tiểu học Lâm Sơn A, huyện Ninh Sơn.

- Bà Phạm Thị Loan, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa, huyện Thuận Bắc.

- Bà Lê Thị Tuấn Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Suối Giếng, huyện Thuận Bắc.

- Bà Trần Hoàng Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Thương Diêm, huyện Thuận Nam.

- Ông Huỳnh Văn Hiệp, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Hải, huyện Thuận Nam.

- Bà Trần Thị Hồng Chẩm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thắng, huyện Bác Ái.

IV. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Tự nhiên và Xã hội

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Duyệt, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Bà Hoàng Thị Lý, Tổ phó chuyên môn Trường Tiểu học Phủ Hà 2, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Bà Trần Thúy Loan, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Đông Hải 1, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Bà Trương Hải Thị Mỹ Cẩm, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Tân Đức, huyện Ninh Phước.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Miên, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Thiện, huyện Ninh Phước.
- Bà Đào Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải.
- Bà Phạm Thị Trúc Mai, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Mỹ Tân, huyện Ninh Hải.
- Bà Nguyễn Thị Thơm, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Sơn B, huyện Ninh Sơn.
- Bà Trần Thị Thanh Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.
- Bà Trần Như Nguyện, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Phước Chiến, huyện Thuận Bắc.
- Bà Trần Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Nhơn, huyện Thuận Bắc.
- Ông Bạch Văn Sinh, Giáo viên Trường Tiểu học Nho Lâm, huyện Thuận Nam.
- Bà Trương Thị Cẩm Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Bác Ái.
V. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Giáo dục Thể chất

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Duyệt, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Ông Phạm Tấn Thi, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Mai Văn Minh, Giáo viên Trường Tiểu học Văn Hải 2, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Nguyễn Văn Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học Văn Hải 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Long Bình, huyện Ninh Phước.

- Ông Danh Minh Ngọc Lĩnh, Giáo viên Trường Tiểu học Từ Tâm 1, huyện Ninh Phước.

- Ông Nguyễn Đăng Trình, Giáo viên Trường Tiểu học Thủy Lợi, huyện Ninh Hải.

- Bà Nguyễn Thị Hữu Danh, Giáo viên Trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải.

- Ông Võ Hoàng Hữu, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn.

- Ông Nguyễn Văn Thức, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Sơn C, huyện Ninh Sơn.

- Ông Trần Quang Khoa, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Kháng, huyện Thuận Bắc.

- Ông Báo Văn Lộc, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.

- Ông Trương Quốc Hòa, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phước Đại A, huyện Bác Ái.

VI. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Âm nhạc
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Mai Thị Lệ Hoa, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Hải 2, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Dương Thị Thanh Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Lộ Thị Minh Thùy, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Phước Đồng, huyện Ninh Phước.

- Bà Quảng Thị Thanh Thoảng, Giáo viên Trường Tiểu học Hoài Trung, huyện Ninh Phước.

- Bà Đạo Thị Hồng Xứng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mai Thúc Loan, huyện Ninh Hải.

- Bà Phan Thị Minh Hiếu, Giáo viên Trường Tiểu học Tri Thủy, huyện Ninh Hải.

- Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Sơn A, huyện Ninh Sơn.

- Ông Hoàng Lê Nhân, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

- Bà Nguyễn Kim Phương Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xóm Bằng, huyện Thuận Bắc.

- Ông La Vui Đức Dương, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Chiến, huyện Thuận Bắc.

- Ông Báo Văn Lộc, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.

- Bà Đinh Thị Thanh Truyền, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Đại B, huyện Bác Ái.

VII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Mĩ thuật

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Lê Thị Hồng Hoa, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Ông Phan Chí Trung, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Ông Nguyễn Anh Việt, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Bà Dương Thị Thu Đang, Giáo viên Trường Tiểu học La Chữ, huyện Ninh Phước.
- Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Từ Tâm 1, huyện Ninh Phước.
- Ông Nguyễn Văn Đông, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Ninh Chữ, huyện Ninh Hải.
- Bà Phan Đàm Thái Thị Mỹ Anh, Giáo viên Trường Tiểu học An Xuân, huyện Ninh Hải.
- Ông Hoàng Nghĩa Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Lương Sơn A, huyện Ninh Sơn.
- Bà Phan Thị Mỹ Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Sơn B, huyện Ninh Sơn.
- Bà Trần Thị Thắng, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Nhơn, huyện Thuận Bắc.
- Bà Đặng Thị Phúc Hậu, Giáo viên Trường Tiểu học Vụ Bổn, huyện Thuận Nam.
- Ông Lê Văn Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Tân A, huyện Bác Ái.
- Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phước Đại A, huyện Bác Ái.
VIII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa môn lớp 3 Tiếng Anh

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Võ Thương, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Lê Thụy Ngọc Vân, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Lê Xuân Vũ, Giáo viên Trường Tiểu học Văn Hải 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Bà Phan Thị Ngọc Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Tấn Tài 3, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Ninh Quý, huyện Ninh Phước.
- Bà Lê Thị Tường Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Hoài Trung, huyện Ninh Phước.
- Bà Trương Lâm Phước Hạnh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Tri Thủy, huyện Ninh Hải.
- Bà Võ Quỳnh Kim Mỹ, Giáo viên Trường Tiểu học Lương Cách, huyện Ninh Hải.
- Bà Lê Thị Kim Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Sơn A, huyện Ninh Sơn.
- Ông Cáp Minh Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Sơn A, huyện Ninh Sơn.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Nhơn, huyện Thuận Bắc.
- Ông Bá Quang Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, huyện Thuận Nam.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Thắng, huyện Bác Ái.
IX. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 Hoạt động trải nghiệm

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Mai Thị Lệ Hoa, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Hoàng Thị Phương, Tổ phó chuyên môn Trường Tiểu học Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Bà Nguyễn Thị Thái Lan, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Tấn Tài 3, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Ông Lê Hoàng Minh Quang, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Quý 1, huyện Ninh Phước.
- Bà Bá Thị Chi Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Thuận, huyện Ninh Phước.
- Bà Phạm Thị Mỹ Mai, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Ninh Hải.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mai Thúc Loan, huyện Ninh Hải.
- Bà Nguyễn Thị Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học Lập Lá, huyện Ninh Sơn.
- Bà Nguyễn Thị Yến Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Lâm Sơn B, huyện Ninh Sơn.
- Ông Nguyễn Thanh Thọ, Giáo viên Trường Tiểu học Gò Sạn, huyện Thuận Bắc.
- Bà Lê Thảo Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học Xóm Bằng, huyện Thuận Bắc.
- Bà Ngô Thị Thanh Thùy, Giáo viên Trường Tiểu học Nho Lâm, huyện Thuận Nam.
- Bà Nguyễn Thị Bé, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Tiến B, huyện Bác Ái.
X. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Tin học

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Trần Trúc Ninh, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Trần Văn Linh, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Đinh Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phủ Hà 2, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Phạm Phước Ninh, Giáo viên Trường Tiểu học Văn Hải 1, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Lê Đình Hơn, Giáo viên Trường Tiểu học An Thạnh, huyện Ninh Phước.

- Ông Dương Đăng Thục, Tổ phó chuyên môn Trường Tiểu học Khánh Hội, huyện Ninh Hải.

- Bà Bùi Thị Ngọc Hảo, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Khánh Nhơn, huyện Ninh Hải. 

- Ông Bùi Xuân Thái, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Sơn A, huyện Ninh Sơn. 

- Ông Đinh Hồng Cẩm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gò Sạn, huyện Thuận Bắc.

- Bà Kiều Thị Mộng Tuyết, Giáo viên Trường Tiểu học Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

- Ông Thân Đình Biên, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.

- Ông Đổng Nhất Ty, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Bác Ái.

- Ông Châu Duy Cẩm, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Trung B, huyện Bác Ái.

XI. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Nguyễn Thế Quang, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Trần Thị Hoàng Oanh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Đạo Long, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Nguyễn Thị Tâm, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Bảo An 2, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Ngô Thị Hồng Ân, Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Hòa-Hiệp Hòa, huyện Ninh Phước.

- Ông Hán Văn Tân, Giáo viên Trường Tiểu học Hoài Trung, huyện Ninh Phước.

- Bà Hồ Thị Thanh Vân, Tổ phó chuyên môn Trường Tiểu học Thủy Lợi, huyện Ninh Hải.

- Bà Phạm Thị Mỹ, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Dư Khánh, huyện Ninh Hải.

- Bà Nguyễn Thị Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.

- Bà Trần Thị Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Sơn A, huyện Ninh Sơn.

- Bà Phạm Thị Nhã, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Công Hải, huyện Thuận Bắc.

- Ông Phạm Văn Quyên, Giáo viên Trường Tiểu học Nho Lâm, huyện Thuận Nam.

- Ông Trần Doãn Thao, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B, huyện Bác Ái.

- Bà Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Phước Tiến B, huyện Bác Ái.
XI. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Ngữ văn

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Thanh Thi, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Nguyễn Tôn Kinh Tuyến, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Bà Bùi Thị Toan, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Bà Đậu Thị Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trương Định, huyện Ninh Phước.
- Bà Phan Thị Kiều Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ninh Phước.
- Bà Hồ Thị Minh Huệ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, huyện Ninh Sơn.
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, huyện Ninh Sơn.
- Bà Lê Thị Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, huyện Thuận Bắc.
- Bà Lê Thị Tường Vi, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Huy Tập, huyện Thuận Bắc.
- Bà Não Thiên Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.
- Bà Trượng Nữ Vi, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, huyện Thuận Nam.
- Bà Huỳnh Thị Như, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, huyện Bác Ái.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.
XII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Toán
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Cao Trần Tứ Hải, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Đoàn Thị Cao Hạnh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Ông Lê Minh Hưng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Ông Nại Lưu Răm Chơ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Huỳnh Phước, huyện Ninh Phước.
- Bà Nguyễn Thị Mộng Hương, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Vinh, huyện Ninh Phước.
- Ông Nguyễn Đình Thước, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, huyện Ninh Sơn.
- Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, huyện Ninh Sơn.
- Bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, huyện Thuận Bắc.
- Bà Phạm Thị Vân Anh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Bắc.
- Ông Phạm Minh Triển, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tiệm, huyện Thuận Nam.
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Bác Ái.
- Bà Huỳnh Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, huyện Bác Ái.
- Bà Lê Thị Thanh Hòa, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.
XIII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Giáo dục công dân

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Trần Nguyên Khoa, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Phạm Thị Thùy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Đàng Thị Vĩnh Trúc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Huỳnh Phước, huyện Ninh Phước.

- Bà Nguyễn Thị Diễm Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, huyện Ninh Sơn.

- Ông Võ Hoài Nhân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, huyện Ninh Sơn.

- Bà Trần Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Huy Tập, huyện Thuận Bắc.

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiệp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, huyện Thuận Bắc.

- Bà Đinh Thị Thanh Hảo, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học cơ sở Trương Văn Ly, huyện Thuận Nam.

- Bà Báo Thị Mỹ Mẫu, Tổ phó chuyên môn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.

- Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Đinh Bộ Lĩnh, huyện Bác Ái.

- Bà Nguyễn Yến Vi, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.

- Bà Phú Thị Kim Hoa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

- Bà Ngô Thị Thuận, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái.

XIV. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Khoa học tự nhiên

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Trần Nguyên Thủy, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Trần Thị Tâm Thuận, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bà Trần Thị Bạch Yến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Trượng Vạn Hồng Lĩnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Ninh Phước.

- Bà Hồ Thị Bảo Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, huyện Ninh Phước.

- Ông Lê Hoàng Nam, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, huyện Ninh Sơn.

- Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Ninh Hải.

- Bà Hoàng Minh Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Kháng, huyện Thuận Bắc.

- Ông Đạt Quang Vong, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tiệm, huyện Thuận Nam.

- Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, huyện Bác Ái.

- Bà Phú Thị Hồng Điệp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.

- Ông Huỳnh Minh Thông, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

- Ông Trần Đông Quang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái.

- Bà Nguyễn Thị Long, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.

- Bà Trần Thị Thanh Thủy, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.

- Ông Thạch Minh Nhiên, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.

XV. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Lịch sử và Địa lý

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Trương Thị Tường Vân, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Phạm Văn Thọ, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ông Lê Văn Tùng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, huyện Ninh Phước.

- Ông Năng Xuân Hùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Ninh Phước.

- Ông Nguyễn Văn Cường, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, huyện Ninh Sơn.

- Bà Lê Thị Minh Hiếu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, huyện Ninh Sơn.

- Bà Nguyễn Thị Thế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Kháng, huyện Thuận Bắc.

- Ông Hoàng Sử Lê Vi, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Bác Ái.

- Ông Từ Trung Tiến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.

- Bà Bùi Thị Nhị, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

- Bà Hoàng Thị Ngân, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ninh Sơn.

XVI. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Tin học

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Trần Văn Linh, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Vạn Ngọc Hữu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Huỳnh Phước, huyện Ninh Phước.

- Bà Trượng Năng Y Nữ Ly Kha, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đổng Dậu, huyện Ninh Phước.

- Bà Đỗ Thị Tuyết Vinh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Huy Tập, huyện Thuận Bắc.

- Bà Nguyễn Thị Thùy Thương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, huyện Thuận Bắc.

- Ông Thân Đình Biên, Tổ phó chuyên môn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.

- Bà Đinh Thị Chính, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, huyện Bác Ái.

- Bà Nguyễn Thị Huyền, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Bác Ái.

- Bà Đặng Thu Tâm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.

- Ông Nguyễn Vũ Quốc Việt, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.

- Ông Nguyễn Đình Chiến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

- Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái.

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.

XVII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Công nghệ

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Trần Nguyên Thủy, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Dương Thị Xuân Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Bà Võ Quỳnh Anh Trâm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Ông Lê Huỳnh Phong, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Thi, huyện Ninh Phước.

- Ông Đặng Tâm Nguyễn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, huyện Ninh Sơn.

- Bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ninh Sơn.

- Bà Tài Thị Kim Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, huyện Thuận Bắc.

- Bà Đặng Thị Bích Thủy, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thuận Bắc, huyện Thuận Bắc.

- Ông Châu Văn Lang, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, huyện Thuận Nam.

- Bà Trịnh Tố Nhiên, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Bác Ái.

- Bà Nguyễn Thị Thúy Em, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.

- Bà Nguyễn Thị Hải Sim, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

- Bà Nguyễn Thị Nụ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái, huyện Bác Ái.
XVIII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Âm nhạc

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Trần Thị Tâm Thuận, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Trần Anh Cường, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.
- Ông Vạn Ngọc Huê, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Uyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.
- Ông Nguyễn Tấn Hải, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Dương Thị Thiên Hoa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, huyện Ninh Phước.

- Ông Đàng Quốc Diệp Huynh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đổng Dậu, huyện Ninh Phước.

- Bà Hoàng Phương Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ninh Sơn.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Bác Ái.

- Bà Trần Thị Thanh Huế, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, huyện Thuận Bắc.

- Bà Vũ Thị Thúy Mý, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trương Văn Ly, huyện Thuận Nam.

- Bà Trần Thị Tuyết Linh, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lê Lợi, huyện Bác Ái.

XIX. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Mĩ thuật

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Trần Thị Tâm Thuận, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Bà Hán Thị Mai Hương, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.
- Bà Nguyễn Thị Bích An, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Thi, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Nguyễn Phạm Hồ Thi, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Phạm Minh Tân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, huyện Ninh Sơn.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Ninh Hải.

- Ông Đỗ Châu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phước Vinh, huyện Ninh Phước.

- Ông Lê Xuân Tường, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ninh Phước.

- Bà Nguyễn Kim Ngọc Thảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Ninh Sơn.

- Bà Trần Thị Ngọc Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Huy Tập, huyện Thuận Bắc.

- Bà Nguyễn Thị Khánh Liên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, huyện Thuận Bắc.

- Bà Đàng Thị Thủy, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phước Hà, huyện Thuận Nam.

- Ông Đậu Đức Bảy, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Bác Ái.

XX. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Giáo dục thể chất

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Phạm Tấn Thi, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Ông Trần Tiến Phúc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Năng Xuân Hoàng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Bá Hữu Xuân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Huỳnh Phước, huyện Ninh Phước.

- Ông Trịnh Kim Trí, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, huyện Ninh Phước.

- Ông Nguyễn Hữu Can, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, huyện Ninh Sơn.

- Ông Trần Hưng Trung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phước Chiến, huyện Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Văn Khánh, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thuận Bắc, huyện Thuận Bắc.

- Ông Châu Văn Sinh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.

- Ông Bùi Văn Khoa, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, huyện Bác Ái.

- Ông Nguyễn Bảo Hậu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.

- Ông Phạm Đăng Hoan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái.
- Ông Hồ Văn Lưỡng, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.
XXI. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Phạm Văn Thọ, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Bùi Thanh Vĩnh Định, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Nguyễn Hồng Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Trịnh Thị Giải, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, huyện Ninh Phước.

- Bà Phạm Thị Như Nguyệt, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, huyện Ninh Sơn.

- Ông Phạm Thanh Nhậm, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Huy Tập, huyện Thuận Bắc.

- Ông Nguyễn Nhật Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, huyện Thuận Nam.

- Ông Bá Vũ Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phước Hà, huyện Thuận Nam.

- Ông Huỳnh Khánh Hải, Giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, huyện Bác Ái.

- Bà Nguyễn Thị Hoài Phi, Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.
- Ông Nguyễn Thanh Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.
- Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái.
- Ông Nguyễn Hải Sơn, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.
XXII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Tiếng Anh

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Lê Thuỵ Ngọc Vân, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Hoàng Thị Mỹ Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Quảng Đại Luôn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Huỳnh Phước, huyện Ninh Phước.

- Ông Lê Bá Thông, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, huyện Ninh Sơn.

- Bà Trịnh Thị Hải Yến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, huyện Ninh Sơn.

- Bà Bùi Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, huyện Thuận Bắc.

- Bà Phú Thị Ngọc Uyển, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.

- Ông Vạn Ngọc Tiến Thịnh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, huyện Thuận Nam.

- Ông Phan Hồng Lĩnh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Bác Ái.

- Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lê Lợi, huyện Bác Ái.

- Bà Nguyễn Thuỵ My Linh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.
- Ông Quảng Đại Thi, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.
XXIII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Ngữ văn

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Thanh Thi, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Lê Thị Ánh Linh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

- Bà Huỳnh Thị Thúy Huyền, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Bà Võ Thị Thanh Tâm, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm.

- Bà Bùi Thị Hạnh, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.

- Ông Trương Thẩm, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông An Phước.

- Bà Trần Đức Tính, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.

- Ông Nguyễn Công Tỉnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh.

- Bà Nguyễn Thị Tùng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.

- Ông Thái Xuân Thiện, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

- Bà Thành Thị Ha Ny, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu.

- Ông Lưu Nguyễn Kỳ Định, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

- Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.

XXIV. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Toán

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Cao Trần Tứ Hải, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Ông Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.
- Ông Ngô Phúng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.
- Ông Đổng Châu J’Pol, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.
- Ông Võ Hoàng Thành, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.
- Ông Ngụy Như Thái, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông An Phước.
- Ông Bá Bình Giải, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.
- Ông Nguyễn Ngọc Ngộ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh.
- Ông Nguyễn Xuân Vĩ, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.
- Ông Nguyễn Văn Định, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.
- Ông Đặng Huy Cường, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn.
- Ông Trần Đình Toản, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu.
- Ông Hoàng Văn Vui, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.
XXV. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Trần Nguyên Khoa, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Nguyễn Ngọc Hường, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.
- Bà Đỗ Thị Thanh Bình, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.
- Bà Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm.
- Bà Phạm Thị Thu Hân, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.
- Ông Kiều Ngọc Dư, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông An Phước.
- Bà Đào Thị Tuyết, Nhóm trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.
- Bà Lê Thị Minh Nghi, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.
- Bà Lê Thị Mai, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.
- Bà Lâm Thị Thu Thúy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn.
- Bà Lê Thị Đào, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu.
- Bà Thái Thị Thìn, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.
XXVI. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Vật lý

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Trần Nguyên Thủy, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Hồ Ngọc Cường, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

- Bà Phạm Huỳnh Anh Thư, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Bà Đặng Thị Hồng Anh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

- Ông Trương Vũ Hùng, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm.

- Ông Trần Quốc Tuấn, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông An Phước.

- Ông Lưu Quang Thoại, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.

- Ông Bùi Lê Phú Quốc, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.

- Bà Bùi Thị Minh Hoàng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.

- Ông Cao Thanh Bông, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh.

- Ông Lê Văn Nhạn, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.

- Ông Nguyễn Đỗ Minh Quân, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

- Ông Phú Minh Khán, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

XXVII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Hóa học

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Trần Thị Tâm Thuận, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Dương Thành Công, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

- Ông Dương Kim Đồng, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Bà Hồ Hải Quỳnh Trân, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

- Ông Quảng Văn Lỏng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông An Phước.

- Ông Hán Văn Trình, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.

- Bà Nguyễn Thị Minh Thư, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.

- Bà Đạo Thị Thanh Du, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.

- Bà Huỳnh Thị Ái Xuân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

- Ông Lê Văn Tịnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn.

- Ông Đào Chế Tân Vinh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu.

- Ông Hải Ngọc Hình, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

- Bà Võ Thị Minh Yến, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.

XXVIII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Sinh học

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Nguyyễn Thế Quang, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Bà Đặng Hải Nguyên, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Ông Nguyễn Đức Thiên, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

- Bà Đào Thị Bích Thuận, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm.

- Bà Bùi Thị Khai, Tổ Phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.

- Bà Tài Nhất Chuyên, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.

- Bà Lê Thị Kim Lộc, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông An Phước.

- Bà Hứa Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.

- Ông Dương Đăng Vũ, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.

- Bà Trịnh Thị Mai Linh, Nhóm trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.

- Ông Dame Yaramy, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

- Ông Nguyễn Thế Tiến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.

XXIX. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Tin học

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Trần Văn Linh, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Nguyễn Bằng Phong, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

- Ông Lê Thành Sơn, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Ông Dương Hải Đăng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

- Bà Nguyễn Thị Út, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm.

- Ông Thành Quang Tuyên, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.

- Ông Đổng Hữu Nhị, Nhóm trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.

- Ông Đạo Ngọc Huy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.

- Bà Đạo Thị Kim Toản, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.

- Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

- Ông Nguyễn Vũ Quốc Việt, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.

- Bà Trần Thị Kim Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

- Bà Trần Thị Bích Loan, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.

XXX. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Công nghệ
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Trần Nguyên Thủy, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Lưu Văn Hai, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

- Bà Lê Thị Liễu, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Bà Võ Thị Thuần, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

- Ông Nguyễn Thanh Huy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.

- Bà Nguyễn Thanh Thể, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.

- Ông Nguyễn Văn Lành, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.

- Bà Nguyễn Thị Duyên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.

- Ông Trần Quốc Cường, Nhóm trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.

- Ông Đỗ Đình Hải, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.

- Ông Ngô Đình Huấn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

- Bà Phan Thị Hồng Minh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn.

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái.

XXXI. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Âm nhạc

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Trần Thị Tâm Thuận, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Ông Trần Anh Cường, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc. 

- Ông Vạn Ngọc Huê, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Uyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. 

- Ông Hán Thanh Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thuận Bắc 

- Bà Trần Thị Thanh Trâm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Thường kiệt, huyện Ninh Hải. 

- Bà Ngư Thị Thanh Viên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tiệm, huyện Thuận Nam.

- Bà Dương Thị Mỹ Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Ninh Sơn.

- Bà Nguyễn Thị Bích Hoàng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Ninh Hải.

- Bà Trần Thị Thanh Huế, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, huyện Thuận Bắc.

- Bà Trần Ngọc Hàn Vy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Lộ Minh Thắng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Ninh Phước.

- Bà Lưu Thị Nguyệt Minh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, huyện Thuận Nam.

XXXII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Mĩ thuật

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Trần Thị Tâm Thuận, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Bà Hán Thị Mai Hương, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.

- Bà Phan Thị Phương Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái.

- Ông Cao Thanh Quân, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Bác Ái.

- Bà Huỳnh Nguyễn Vi, Tổ phó chuyên môn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Thuận Nam.

- Ông Lê Xuân Tường, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Ninh Phước.

- Bà Trần Thị Thanh Dung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên, huyện Ninh Hải. 

- Bà Trần Thị Linh Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, huyện Ninh Sơn. 

- Bà Lê Trịnh Phương Thư, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, Phan Rang-Tháp Chàm.

- Ông Dương Vũ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Hải, Phan Rang-Tháp Chàm.

- Bà Lê Quỳnh Phương Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, huyện Ninh Phước.

- Bà Lương Thị Thiêu, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Kháng, huyện Thuận Bắc.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

XXXIII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Giáo dục thể chất

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Phạm Tấn Thi, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:
- Ông Nguyễn Đăng Khoa, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

- Ông Thái Tùng Vinh, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Ông Lê Công Quốc Bảo, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

- Ông Phan Gia Mẫn, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.

- Ông Đổng Trúng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.

- Ông Trần Minh Sơn, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.

- Ông Hồ Trương Huân, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.

- Ông Trương Thành Toàn, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.

- Ông Nguyễn Đình Khang, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

- Ông Võ Minh Hùng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu.

- Ông Lâm Gia Thế, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đặng Chí Thanh.

- Ông Nguyễn Phong Thịnh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái.

XXXIV. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Hoài, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Phạm Văn Thọ, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Bà Trần Thị Kim Huyền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.
- Ông Nguyễn Văn Tý, Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.
- Bà Trần Thị Lệ Quỳnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.
- Ông Trần Đức Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm.
- Bà Nguyễn Thị Ánh Nga, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.
- Bà Tô Thị Kim Lài, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.
- Bà Huỳnh Thị Thu Thúy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.
- Bà Lê Thị Anh Diễm, Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh.
- Ông Nguyễn Hữu Trình, Nhóm trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.
- Bà Nguyễn Thị Nhất Sinh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.
- Ông Lê Xuân Đài, Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn.
- Ông Nguyễn Văn Tường, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.
XXXV. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Tiếng Anh

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Lê Thuỵ Ngọc Vân, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Ông Nguyễn Đức Vũ, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.
- Bà Lê Thị Ánh Hòa, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.
- Bà Nguyễn Thùy Linh, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm.
- Ông Nguyễn Kim Việt Thịnh, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.
- Ông Phú Quảng Vân Tân, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.
- Ông Hồ Hoàng Hải, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh.
- Bà Lê Thị Xuân Bông, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.
- Bà Nguyễn Thị Trinh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.
- Bà Đoàn Thanh Thúy Anh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn

- Bà Nguyễn Thị Hương Xuân, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.
XXXVI. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Bà Thiều Lê Phong Lan, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Phạm Tấn Thi, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Ông Lê Văn Thắng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

- Ông Nguyễn Ngọc Trác, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Ông Lê Xuân Phương, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

- Ông Năng Xuân Hương, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm.

- Ông Hán Văn Tỵ, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.

- Ông Phan Thanh Long, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông An Phước.

- Ông Mai Văn Vinh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.

- Ông Báo Đại Quốc Hoàng, Nhóm trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.

- Bà Báo Thị Hải Yến, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.

- Ông Lê Trí, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.

- Ông Đàng Năng Vui, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu.

- Ông Quảng Thành Vương Quốc, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.

XXXVII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Lịch sử

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Bà Trương Thị Tường Vân, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Bà Nguyễn Ngọc Gia Lăng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.
- Bà Lê Thị Thoa, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm.
- Ông Phạm Văn Tài, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.
- Ông Trần Xuân Nhật, Giáo viên Trường Trung học phổ thông An Phước.
- Ông Đặng Duy Quốc, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.
- Bà Nguyễn Thị Minh Cẩm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.
- Ông Bùi Hữu Trung, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.
- Ông Nguyễn Hữu Diệu, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.
- Bà Trần Thị Hồng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn.
- Ông Kiều Ngọc Thuận, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.
XXXVIII. Hội đồng Lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Địa lý

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Phạm Văn Thọ, Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Bà Nguyễn Thị Ninh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Bà Trần Thị Huyền, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

- Bà Trần Thị Bình, Nhóm trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm.

- Bà Đinh Thị Kim Sáng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ninh Thuận.

- Bà Thành Thị Kim Kiều, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông An Phước.

- Ông Đàng Phú Hoàng Anh Thy, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.

- Ông Nguyễn Thọ Hải, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Ninh Hải.

- Ông Phan Hoài Thi, Nhóm trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.

- Ông Võ Hồng Tuyến An, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học phổ thông Trường Chinh.

- Ông Lê Ngọc Lâm, Tổ phó chuyên môn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du.

- Ông Nguyễn Việt Hùng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn.

- Ông Nguyễn Xuân Thạch, Giáo viên Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái.


